
TT MSSV SVS Ngày sinh Lớp HP1 HP2 HP3 HP4 HP5 TB XL Nơi sinh
Ghi 

chú

01 2121716957 273BS/K22DH Đặng Bảo An 25/11/1997 K22DLK 2.00  1.65  4.00  2.65  1.00  2.26    TB Quảng Nam

TT MSSV SVS Ngày sinh Lớp HP1 HP2 HP3 HP4 HP5 TB XL Nơi sinh
Ghi 

chú

01 2321121638 3487TC/K23DH Nguyễn Minh Hiếu 12/06/1999 K23CMU_TPM 3.33  4.00  4.00  4.00  4.00  3.87    XS DakLak

02 2321122030 3488TC/K23DH Trần Đình Phước 29/02/1996 K23CMU_TPM 1.65  2.00  2.65  1.00  2.65  2.00    TB Quảng Trị

03 23207110615 3489TC/K23DH Nguyễn Thị Ngọc Hiếu 03/09/1999 K23DLK 2.00  1.00  3.65  3.00  3.33  2.60    K Đà Nẵng

04 2321860879 3490TC/K23DH Phạm Việt Hoài 11/12/1999 K23DLL 2.00  3.65  2.65  4.00  3.65  3.19    K Quảng Ngãi

05 2320723749 3491TC/K23DH Dương Thị Thanh Thủy 31/10/1999 K23DLL 1.00  2.00  1.00  3.00  4.00  2.20    TB Đà Nẵng

06 2320262632 3492TC/K23DH Hoàng Thị Như Thủy 23/05/1999 K23KKT 3.00  3.33  3.00  3.00  2.65  3.00    K Quảng Bình

07 2320314637 3493TC/K23DH Lê Thị Kiều Ngân 30/09/1998 K23NAB 2.65  2.65  2.65  1.65  3.00  2.52    K Đà Nẵng

08 23203211759 3494TC/K23DH Nguyễn Thị Thanh Hiền 16/09/1999 K23NAD 3.33  2.65  2.00  3.00  3.65  2.93    K Đà Nẵng

09 2321729919 3495TC/K23DH Lê Anh Tiến 26/12/1999 K23PSU_DLL 3.65  4.00  2.33  2.33  2.33  2.93    K Kon Tum

10 2321284596 3496TC/K23DH Lê Bá Hữu Hiếu 25/01/1999 K23QTD 2.33  2.00  3.33  2.33  3.00  2.60    K Quảng Trị

11 2321124127 3497TC/K23DH Trần Nhật Vũ 21/11/1999 K23TPM 2.33  3.00  2.33  3.33  4.00  3.00    K Đà Nẵng

12 2320514917 3498TC/K23DH Đỗ Thị Thu Thảo 14/03/1998 K23YDD 2.65  1.65  2.00  3.65  3.00  2.59    K Đà Nẵng

13 2320524746 3499TC/K23DH Đoàn Thị Quỳnh Như 12/07/1999 K23YDH 2.33  2.33  4.00  4.00  1.65  2.86    K Quảng Ngãi

14 23205210593 3500TC/K23DH Trần Phương Thảo 03/09/1999 K23YDH 2.00  2.00  3.33  3.00  2.00  2.47    TB Đà Nẵng

15 2320528963 3501TC/K23DH Nguyễn Lê Phương Thuý 20/05/1999 K23YDH 3.00  2.00  4.00  2.33  3.65  3.00    K Lâm Đồng

16 2320529690 3502TC/K23DH Nguyễn Thị Anh Thư 08/08/1999 K23YDH 3.33  4.00  4.00  1.65  3.00  3.20    G Quảng Nam
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